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CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ THAM THEO CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN ĐƯỢC XÁC NHẬN  

TỪ NĂM 2016 ĐẾN HẾT THÁNG 12/2019  

(TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 3075/QĐ-BNN-QLCL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP) 

Danh sách chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn  

 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ 

sở thu mua, sơ 

chế, chế biến, 

giết mổ, chế 

biến, bảo quản, 

vận chuyển 

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 

Đã 

được 

cấp 

giấy 

xác 

nhận 

chuỗi 

cung 

ứng 

thực 

phẩm 

an 

toàn 

1 
Trại chăn nuôi heo Công ty TNHH 

Anh Hoàng Thy. Địa chỉ: Tổ 1, khu 

3A, phường Lộc Tiến, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Công ty TNHH 

Anh Hoàng 

Thy. Địa chỉ: 

Tiểu đoàn 1, Lữ 

đoàn 22, 

phường An 

Bình, TP. Biên 

Hòa - Đồng Nai. 

Co.op Mart Biên Hòa. Địa chỉ: Số 121 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 
Thịt heo tươi x 

2 Co.op Mart Văn Thánh. Đ/C: Số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thịt heo tươi x 

3 
Co.op Mart Bình Triệu. Đ/C: Số 68/1 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM. 
Thịt heo tươi x 

4 Co.op Mart Nhiêu Lộc. Đ/C: Số 702 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM. Thịt heo tươi x 

5 

Các trại chăn nuôi heo của Công ty 

cổ phần chăn nuôi C.P. Địa chỉ: 

KCN Biên Hòa 2, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai (kho tập trung) 

Co.op Mart Tuy Lý Vương. Đ/C: Số 40-54, Tuy Lý Vương, Phường 13, Quận 8, TP.HCM. Thịt heo tươi x 

6 Co.op Mart Phú Lâm. Đ/C: Số 06 Bà Hom (Vòng xoay Phú Lâm), Phường 13, Quận 6, TP.HCM. Thịt heo tươi x 

7 
CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HTX TP.HCM CO.OPMART LAGI- Đường Thống Nhất, Khu Vực 4, 

phường Tân Thiện, thị xã Lagi- tỉnh Bình Thuận 
Thịt heo tươi x 

8 
Công ty TNHH TMDV Sài Gòn-Vũng Tàu- Số 36, Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Thịt heo tươi x 

9 
Công ty TNHH Saigon Co-op Fairprice Thủ Đức Co-op Xtra- Số 934, Quốc lộ 1 A, phường Linh 

Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
Thịt heo tươi x 

10 
Trại chăn nuôi heo Công ty TNHH 

TMDV Hoa Anh Đào. Địa chỉ: Ấp 

Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Coopmart Huỳnh Tấn Phát. Địa chỉ: 80/4A, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp 

HCM 
Thịt heo tươi x 

11 CoopXtra Vạn Hạnh. Địa chỉ: 11, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp HCM Thịt heo tươi x 

12 
Coopmart Tân Thành. Địa chỉ:  Đường Quốc lộ 51, tổ 12, khu phố Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Thịt heo tươi x 

13 Coopmart Bà Rịa. Địa chỉ:  Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, Thịt heo tươi x 
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tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

14 Coopmart Phan Rí Cửa. Địa chỉ: Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Thịt heo tươi x 

15 

Công ty TNHH Anh Hoàng Thy. 

Địa chỉ: Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, 

phường An Bình, TP. Biên Hòa - 

Đồng Nai.  
Xưởng EBON- 

Công ty TNHH 

TMDV Quốc Tế 

BigC Đồng Nai. 

Đ/C: Khu phố 1, 

phường Long 

Bình Tân, TP. 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Siêu thị Big C Đồng Nai. Đ/C: Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Chả lụa, Giò 

thủ, Xúc 

xích, Pate, 

Jambon 

x 
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm 

Anh Hào Phát. Địa chỉ: Số 01 A, xa 

lộ Hà Nội, phường Tân Biên, TP. 

Biên Hòa - Đồng Nai. 

16 

Công ty TNHH MTV SX TMDV 

Vận Tải Thành Danh. Địa chỉ: Số 

72/20, khu phố 1, hẻm 72, đường 

Hồ Văn Thế, phường Tam Hòa, TP. 

Biên Hòa - Đồng Nai. 

Siêu thị Big C Dĩ An. Đ/C: Quốc lộ 1 K, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Chả lụa, Giò 

thủ, Xúc 

xích, Pate, 

Jambon 

x 

17 

Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn 

Hoàng Phi Long 1- Ấp Tân Lập 1, 

xã Cây Gáo, Trảng Bom-Đồng Nai 

Cơ sở giết mổ, 

sơ chế, chế biến 

Nguyễn Hoàng 

Minh Long- Ấp 

Thuận Trường, 

xã Sông Thao, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai. 

Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình- Chi nhánh 1- Số 438, Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Thịt gà tươi x 

18 

Trang trại chăn gà Nguyễn Hoàng 

Phi Long 2- Ấp Tân Lập 1, xã Cây 

Gáo, Trảng Bom-Đồng Nai 

Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình- Chi nhánh 2- Số 05, Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Thịt gà tươi x 

19 

Trang trại chăn gà Nguyễn Hoàng 

Phi Long 3- Ấp Tân Lập 1, xã Cây 

Gáo, Trảng Bom-Đồng Nai 

Cửa hàng gà Hải Đăng- Số 322, Quốc lộ 50, phường 6, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh Thịt gà tươi x 

20 

Trang trại chăn gà Nguyễn Hoàng 

Phi Long 4- Ấp Tân Lập 2, xã Cây 

Gáo, Trảng Bom-Đồng Nai 

Cửa hàng gà Long Bình- Số 270, Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 
Thịt gà tươi x 

21 

Trang trại chăn gà Nguyễn Hoàng 

Phi Long 5- Ấp Tân Lập 2, xã Cây 

Gáo, Trảng Bom-Đồng Nai 

Cửa hàng gà Long Bình - 35B, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Thịt gà tươi x 

22 

Trang trại chăn gà Nguyễn Hoàng 

Phi Long 6- Ấp Thuận Trường, xã 

Sông Thao, Trảng Bom-Đồng Nai 

Cửa hàng gà Việt- Số 53, Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 
Thịt gà tươi x 

23 Cơ sở chăn nuôi gà Phạm Đình Khô. 

Đ/C: Ấp Sơn Nam, xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở giết mổ, sơ 

chế, chế biến: 

Chi nhánh 1- 

Công ty TNHH 

MTV Chăn nuôi 

Bình Minh- 739, 

ấp Tân Bình, xã 

Chi nhánh Công ty TNHH TMDV và Phân phối Tổng hợp tại Đồng Nai- Tầng 1, số 1135 đường 

Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Thịt gà tươi x 

24 
Cơ sở Thanh niên Nông nghiệp- Số 11B đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Thịt gà tươi x 

25 

Trang trại chăn nuôi gà Đinh Trần 

Duy Hùng. Đ/C: Ấp Tam Bung, xã 

Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh 

Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Tiên Hoàng- Số 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Thịt gà tươi x 
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26 

Đồng Nai Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai. 

Công ty TNHH Saigon Co-op Fairprice Thủ Đức Co-op Xtra- 934 Quốc Lộ 1 A, phường Linh 

Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
Thịt gà tươi 

27 
Trang trại gà thịt Vũng Tàu- Công ty 

TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh. 

Đ/C: Ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Phú Lâm- Số 06 Bà Hom, phường 13, Quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh 
Thịt gà tươi x 

28 Cửa hàng L.H - Số 33, đường Nguyễn Ái Quốc, p. Quang Vinh -Biên Hòa- Đồng Nai Thịt gà tươi x 

29 

Trang trại gà thịt Bình Minh. Đ/C: 

Ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Công ty TNHH TMDV Quốc tế BigC Đồng Nai- Số 833, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Thịt gà tươi x 

30 

Công ty TNHH TM  Xuất nhập khẩu 

tổng hợp & DV Hùng Nhơn- Ấp 

Đồng Búa, xã Thuận Phú- huyện 

Đồng Phú- tỉnh Bình Phước 

Cơ sở giết mổ, 

sơ chế, chế biến: 

Cơ sở Phong 

Hiền. Đ/C: Ấp 

Bàu Trâm, xã 

Bầu Trâm, thị 

xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai. 

Cơ sở Phong Hiền- Ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt gà tươi x 

31 
Công ty TNHH TMDV Siêu thị Coopmart Biên Hòa- 121 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

Thịt gà tươi 
x 

32 
Chi nhánh Công ty TNHH TMDV và Phân phối Tổng hợp tại Đồng Nai- Số 1135 Nguyễn Ái 

Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Thịt gà tươi x 

33 
Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai- Lô B-03 Khu 

Thương Mại Amata-Quốc Lộ 1A,Phường Long Bình-TP.Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai. 
Thịt gà tươi x 

34 

Trại chăn nuôi Lê Thị Minh Trang. 

Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Nhà máy lựa 

trứng Đồng Nai. 

Số 23, lô 12, 

đường 2A, KCN 

Biên Hòa 2, 

Tp.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Kim Phượng. 326, Phạm Văn Thuận, QL15, khu phố 2, phường 

Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Trứng gà  

35 

Trại chăn nuôi Đỗ Trọng Minh. Ấp 

Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở kinh doanh Giáp Văn Thịnh. 86C4, khu phố 11, phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
Trứng gà  

36 

Trại chăn nuôi Phạm Thị Khánh 

Vân B. Tổ 3, khu chung cư ấp Tân 

Lập, xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở kinh doanh Nguyễn Thanh Hoàn. 22/5A, khu phố 1, phường Tam Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
Trứng gà  

37 

Trại chăn nuôi Phạm Thị Khánh 

Vân C. Tổ 3, khu chung cư ấp Tân 

Lập, xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
Cơ sở kinh doanh Đào Đình Hùng. 13/3A, khu phố 1, phường Tam Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 
Trứng gà 

 

Trại chăn nuôi Phan Ngọc Xuân. Ấp 

Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

38 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Tánh 
Cơ sở giết mổ 

Anh Hoàng Thy 

xã Thạnh Phú - 

Vĩnh Cửu 

Võ Thị Thu Sương - sạp TS 14 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

39 Triệu Hồng - sạp TS 52 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

40 Trần Thị Đan Thanh – sạp TS 35 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

41  Hồ Thị Mỹ Hạnh – sạp TS 28 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

42  Lê Thị Kiều Ngân – sạp TS 40 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

43  Nguyễn Tiến Phùng Thị Bích Liên – sạp TS 04 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  
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Hòa - chợ Tam 

Hòa, Tp. Biên 

Hòa 

44  

Nguyễn Thị 

Liêu - chợ Tam 

Hòa, Tp. Biên 

Hòa 

Huỳnh Thị Huệ – sạp TS 36 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

45  
Bùi Thị Hường - 

chợ Tam Hòa, 

Tp. Biên Hòa 

Lưu Yến Tuyết – sạp TS 13 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

46  Cơ sở giết mổ 

Rạng Đông, P. 

Tân Biên, Tp. 

Biên Hòa 

Trương Thị Ngọc Mỹ – sạp TS 44 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

47  Lê Thị Kim Cương – sạp TS 60 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

48  Nguyễn Thị Tuyết Nga – sạp TS 75 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

49  

Nguyễn Minh 

Tuấn – Tx. Dĩ 

An, Bình Dương 

Nguyễn Thị Cát – sạp TS 76 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt bò tươi  

50  

Nguyễn Văn 

Dũng – P. Tân 

Mai, Tp. Biên 

Hòa  

Đặng Thị Huệ – sạp TS 12 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt bò tươi  

51  

Lò mổ Viết 

Dũng – P. Long 

Bình, Tp. Biên 

Hòa 

Ngô Thị Thu – chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Thịt bò tươi  

52 Nguyễn Thị Minh Châu  Nguyễn Thị Minh Châu – sạp TS 46 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

53 Nguyễn Xuân Sơn   Nguyễn Xuân Sơn – sạp TS 96 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

54 Huỳnh Kim Liên  Huỳnh Kim Liên – chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

55 Lê Thị Nụ  Lê Thị Nụ – sạp TS 63 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

56 
Khu vực rau xã Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu 
 Mai Thị Nhỏ – sạp TS 90 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

57  

Vựa rau Tình 

Phát, Thảo giá 

(chợ đầu mối 

Thủ Đức) 

Nguyễn Thị Nguyệt – sạp TS 13 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

58  

Vựa 6 Kim (chợ 

đầu mối Thủ 

Đức) 

Lê Thị Minh Phương – sạp TS 80 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

59  

Cô Thảo (chợ 

đầu mối Hố 

Nai) 

Nguyễn Thị Ngọc Huệ – sạp TS 70 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

60  Vựa rau Anh 

Long (chợ Biên 

Lê Thị Ngọc – sạp TS 39 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

61  Trần Thị Kim – sạp TS 47 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  
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62  Hòa) Võ Kim Lan – sạp TS 87 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

63  
Anh Bảo (chợ 

Biên Hòa) 
Huỳnh Kim Phụng - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

64  
Nguyễn Thị Nụ 

(chợ Phúc Hải) 
Trần Bùi Thơm – sạp TS 66 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

65  

Lê Thị Minh 

Phương (chợ 

Tân Bình) 

Tôn Tằng Tôn Nữ Thị Bạch – sạp TS 71 - chợ Tân Bình huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

66  - Cơ sở giết mổ 

Thân Hương – 

Kp 6, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu. 

- Cơ sở phân 

phối Nguyễn 

Xuân Kiên – Kp 

6, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu. 

Nguyễn Thị Thêu – sạp Lifsap B2 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

67  Nguyễn Thị Nhung – sạp Lifsap B9 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

68  Phạm Thị Đoài – sạp Lifsap C9 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

69  Nguyễn Thị Sáu – sạp Đấu hồi Lifsap – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

70  Phạm Thị Hồng – sạp Lifsap D7 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

71  Bùi Thị Vụ – sạp Lifsap D8 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

72  - Cơ sở giết mổ 

Thân Hương – 

Kp 6, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu. 

- Cơ sở phân 

phối Nguyễn 

Văn Bạo – Kp 

5, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu. 

Phan Thị Hương – sạp Lifsap A1 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

73  Lê Thị Kim Nga – sạp Lifsap C14 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

74  Dương Thị Bình – sạp Lifsap B3 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

75  - Cơ sở giết mổ 

Thân Hương – 

Kp 6, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu. 

- Cơ sở phân 

phối Nguyễn 

Thành Lương – 

Kp 5, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu. 

Phạm Thị Quyên – sạp Lifsap D12 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

76  Võ Thị Thu Hà – sạp Lifsap B10 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

77  Nguyễn Thị Vân Thùy – sạp Lifsap C6 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

78  Nguyễn Thị Vân Trang – sạp Lifsap D1 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

79  Vũ Thị Nam – sạp Lifsap A14 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

80  - Cơ sở giết mổ 

Thân Hương – 

Hoàng Minh Tứ – sạp Lifsap C3 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

81  Nguyễn Thị Ngọc Lan – sạp Lifsap C4 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  
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82  Kp 6, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu. 

- Cơ sở phân 

phối Đoàn Thị 

Vân – Kp 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu. 

Lê Thị Nhiên – sạp Lifsap C5 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

83  Huỳnh Thị Mai – sạp Lifsap A9 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

84  Trần Thị Kim Lan – sạp Lifsap C11 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

85  Nguyễn Thị Kim Liên – sạp Lifsap D14 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

86  Võ Thị Quỳnh Trang – sạp Đấu hồi Lifsap – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

87  - Cơ sở giết mổ 

Thân Hương – 

Kp 6, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu. 

- Cơ sở phân 

phối Trần Thị 

Màu – Kp 5, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu. 

Đồng Thị Hạnh – sạp Lifsap C10 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

88  Phạm Thị Nhung – sạp Lifsap A10 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt heo tươi  

89  Lò mổ Cẩm Tú 

– P. Tân Biên, 

Tp. Biên Hòa 

Bùi Thị Phấn – sạp Lifsap A12 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

90  Phạm Thị Ngoan – sạp Lifsap B9 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

91  Nguyễn Thị Tỵ – sạp Lifsap B14 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

92  

Cơ sở phân phối 

Nguyễn Thị 

Vân - Ấp Bắc 

Hợp, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom 

Nguyễn Thị Bình – sạp Lifsap C8 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

93  

Cơ sở phân phối 

Lại Thị Bưởi - 

Ấp Tân Lập 2, 

xã Cây Gáo, 

huyện Trảng 

Bom 

Nguyễn Thị Nguyệt – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt gà tươi  

94  Cơ sở phân phối 

Dương Thị Kim 

Oanh – P. Tân 

Biên, Tp. Biên 

Hòa 

Dương Thị Hằng – sạp Lifsap B4 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt bò tươi  

95  Nguyễn Thị Viễn – sạp Lifsap B6 – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt bò tươi  

96  Lê Thị Vui – sạp Đấu hồi Lifsap – chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Thịt bò tươi  

97 
Nguyễn Thị Huệ tổ 1, Kp2, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu 

Nguyễn Thị 

Huệ tổ 1, Kp2, 

thị trấn Vĩnh 

Nguyễn Thị Hòa - Sạp 162 - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

98 Phạm Thị Vân - Sạp 131 - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  
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An, huyện Vĩnh 

Cửu 

99 
Phạm Văn Duẩn, tổ 2, Kp3, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu 
 Nguyễn Thị Nụ - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

100  

Nguyễn Thị Diễn 

– P. Hố Nai, Tp. 

Biên Hòa 

Trần Thị Nụ - sạp 270 - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

101  

Phạm Thị Khẩn – 

P. Tân Biên, Tp. 

Biên Hòa 

Phạm Thị La - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

102  

Đoàn Thị Diễm – 

P. Tân Biên, Tp. 

Biên Hòa 

Lê Quốc Tuân - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

103  

Nguyễn Thị Là – 

P. Thống Nhất, 

Tp. Biên Hòa 

Trần Hồng Quang - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

104  Trần Quý Dương 

– xã Thy Mỹ, 

huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Trần Văn Nam - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

105  Lưu Thị Huê - chợ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu Rau, củ, quả  

106  Lò giết mổ Trần 

Văn Đức – xã Tà 

Lài, huyện Tân 

Phú 

Văn Hùng Cường – sạp 06 – chợ Phú Lập, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

107  Trần Văn Đức – sạp 08 – chợ Phú Lập, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

108  

HTX Hiệp Nhất 

– xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú 

Phạm Ngọc Cường – sạp 44 – chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

109  Phạm Thanh Phục – sạp 18 – chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

110  Tạ Thị Thu Lan – sạp 27 – chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

111  Trần Thị Ngọc Lan – sạp 51 – chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

112  Lại Thị Mai Thi – sạp 34 – chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

113  Nguyễn Thị Khuyến – sạp 61 – chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Thịt heo tươi  

114 

Vùng rau huyện Tân Phú 
Vùng rau huyện 

Tân Phú 

Lê Thị Hồng Hoa – sạp 21 – chợ Phú Lập, huyện Tân Phú Rau, củ, quả  

115 Đinh Văn Sơn – sạp 14 – chợ Phú Lập, huyện Tân Phú Rau, củ, quả  

116 Trần Thị Chín - sạp A25 - chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Rau, củ, quả  

117 Nguyễn Thị Liễu - Sạp A21 - chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú Rau, củ, quả  

118 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Phi Vinh. 

Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
Lò mổ Hòa 

Hợp. Ấp Hòa 

Hợp, xã Bảo 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc 

Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Mỹ Hoa. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

119 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thanh 

Hồng. Xã Xuân Tân, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Kim Dung. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

120 
Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thị 

Hương. Xã Xuân Tân, thị xã Long 
Sạp tiểu thương Đinh Thị Thanh Nga. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  
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Khánh, tỉnh Đồng Nai 

121 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thị Kim 

Chi. Xã Xuân Tân, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Phạm Thị Huệ. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

122 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Nhân. 

Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Yến Linh. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

123 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Quang 

Minh. Xã Xuân Tân, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Vũ Thị Thu Nguyệt. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Quang 

Tuyến. Xã Xuân Tân, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

124 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thành 

Trung. Xã Xuân Tân, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Phạm Thị Loan. Xã 

Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

125 

Cơ sở chăn nuôi Trần Kim Thanh. 

Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Lệ Thụy. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Trần Ngọc Tiến. 

Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

126 

Cơ sở chăn nuôi Trần Thương 

Dũng. Xã Xuân Tân, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Huỳnh Thị Lý. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Trần Trọng Nghĩa. 

Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

127  

Lò mổ Xuân 

Phương. Ấp 9, 

xã Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Trần Thị Thanh. Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

128 

Cơ sở chăn nuôi Trịnh Thanh Bình. 

Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
Cơ sở giết mổ 

Thi Thọ. Xã 

Bàu Trâm, thị 

xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Trần Thị Hà. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

129 

Cơ sở chăn nuôi Dương Văn Mậm. 

Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Lã Thị Mai Hương. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

130 Cơ sở chăn nuôi Lã Đức Tuấn. Xã Sạp tiểu thương Lã Thị Mai Hoa. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  
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Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

131 

Cơ sở chăn nuôi Lao Vi Bằng. Xã 

Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Chi. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

132 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Ngọc Hải. 

Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Trần Thị Hường. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

133 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Thị Thu 

Vân. Xã Xuân Thanh, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Lã Thị Mai Thi. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Luận. 

Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

134 

Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn 

Phước. Xã Xuân Thanh, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Lò mổ Đoàn 

Thu. Ấp Bàu 

Trâm, xã Bàu 

Trâm, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Trương Thị Hồng Loan. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

135 

Cơ sở chăn nuôi Phạm Minh Toàn. 

Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Lê Thị Cúc. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Phạm Thị Hồng 

Tý. Xã Xuân Thanh, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

136 

Cơ sở chăn nuôi Phan Quốc Kỳ. Xã 

Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
Sạp tiểu thương Nguyễn Thị Ngọc Lý. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

Cơ sở chăn nuôi Phùng Văn Quang. 

Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

137 

Cơ sở chăn nuôi Lê Văn Trà. Xã 

Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Lò mổ Hòa 

Hợp. Ấp Hòa 

Hợp, xã Bảo 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc 

Sạp tiểu thương Phan Thị Kim Hạnh. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

138 

Cơ sở chăn nuôi Lê Văn Xuân. Xã 

Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Sạp tiểu thương Đinh Thị Hồng. Xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Thịt heo tươi  

139  

Lò mổ Yến 

Thanh. Ấp 

Trung Lương, 

xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc 

Phan Thị Tuyết – sạp 01 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

140  Nguyễn Thị Tuyên – sạp 02 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

141  Trần Thị Kim Phụng – sạp 04, 05 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

142  Nguyễn Thị Tư – sạp 06 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

143  Trần Thị Vân – sạp 07 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

144  Nguyễn Thị Thanh Tuyền – sạp 09 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

145  Nguyễn Thị Thơm – sạp 11 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

146  Dương Thị Bình – sạp 12 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  
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147  Huyện Đức Minh – sạp 13 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

148  Nguyễn Thị Kim Lan – sạp 18 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

149  Trần Thị Vinh – sạp 23,24 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

150  

HTX Lộc Tiến. 

Ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc 

Trần Thị Minh Châu – sạp 83 – chợ Gia Ray, huyện Xuân Lộc Rau ăn lá  

151  

Lò mổ Hòa 

Hợp. Ấp Hòa 

Hợp, xã Bảo 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc 

Ngô Thị Huệ - sạp B11 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

152  Nguyễn Thị Mai - sạp B13 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

153  Ngô Thị Thanh Hà - sạp B16 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

154  Nguyễn Thị Trinh - sạp B21 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

155  Nguyễn Thị Hải - sạp B22 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

156  Ngô Thị Mận - sạp B24 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

157  Phạm Thị Mai - sạp B27 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

158  Nguyễn Thị Huyền - sạp B28 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

159  Nguyễn Thị Kim Nguyệt - sạp B30 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

160  Đinh Thị Hồng - sạp B32 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

161  Đặng Thị Phương Thảo - sạp B35 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

162  Nguyễn Thị Kim Liên - sạp B42 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

163  Nguyễn Thị Thanh Thu - sạp B45 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

164  Dương Thị Hường – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

165  Nguyễn Thị Thoa - sạp B33 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

166  Nguyễn Thị Huệ - sạp B31 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

167  Phạm Thị Thái Thanh - sạp B39 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

168  Nguyễn Thị Mỹ - sạp B15 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Lòng heo  

169  Phạm Thị Nguyệt - sạp B18 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

170  Nguyễn Thị Lan - sạp B19 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

171  Hà Thị Hà - sạp B20 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

172  Lê Thị Hòa - sạp B25 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

173  Nguyễn Thị Nhiên - sạp B36 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

174  Nguyễn Thị Hồng Liên - sạp B38 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Lòng heo  

175  Nguyễn Trần Hương Lan - sạp B40 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

176  Phạm Thị Diễm Thúy - sạp B41 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

177  Nguyễn Thị Ánh - sạp B44 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

178  Trần Thị Tuyết Mai - sạp B46 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

179  Trần Thị Thúy Nga - sạp B47 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

180  Trần Thị Thu Thảo - sạp B48 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

181  Vũ Thị Tuyết Minh - sạp B49 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

182  Phạm Thị Kim Liên - sạp B50 – chợ Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc Thịt heo tươi  

183 

Trang trại nấm Nguyễn Đức Huy 

(ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 

 

 

 

Doanh nghiệp tư nhân Nấm Nguyện (Đ/c: số 33, ấp Suối Tiên, đường Sông Trầu-Cây Gáo-Vĩnh 

Tân, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 

Nấm bào 

ngư 
x 
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184 

Trang trại nấm Nguyễn Thanh Bình 

(ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai) 

 

 

 

 

Doanh nghiệp tư 

nhân Nấm 

Nguyện (Đ/c: số 

33, ấp Suối 

Tiên, đường 

Sông Trầu-Cây 

Gáo-Vĩnh Tân, 

xã Cây Gáo, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai) 

Siêu thị BigC Đồng Nai (Đ/c: Khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai)  

Nấm bào 

ngư 
x 

185  

 

Trang trại nấm Nguyễn Toàn (ấp 3, 

xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai) 

Siêu thị  BigC Tân Hiệp (Đ/c: 1135, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Nấm bào 

ngư 
x 

186 
Siêu thị BigC Nguyễn Thị Thập (Đ/c: Lô A, Khu dân cư Cityland, số 99, đường Nguyễn Thị 

Thập, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

187 
Siêu thị BigC An Phú (Đ/c: tầng B1, khu Phức Hợp Cantavil, An Phú, phường An Phú, Quận 2,  

thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

188 

Trang trại nấm Lê Đôn Quân  (ấp7, 

xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai) 

Siêu thị BigC An Lạc (Đ/c: 1231, đường Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

189 Siêu thị BigC Dĩ An (Đ/c: Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 
Nấm bào 

ngư 
x 

190 
Siêu thị BigC Gò Vấp (Đ/c: 792, đường Nguyễn Kiệm, phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

191 
Siêu thị BigC Miền Đông (Đ/c: 138A, đường Tô Hiến Thành, Cư xá Bắc Hải, phường 15, Quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

192 

Trang trại nấm Tô Mỹ Trân (ấp7, xã 

Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt (Đ/c: 497, đường Hòa Hảo, phường 7, Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

193 
Siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng (Đ/c: 127, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

194 
Siêu thị Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu (Đ/c: 168, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

195 
Siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội (Đ/c: 191, đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, Quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

196 

 

 

Trang trại sản xuất Nấm của Công 

ty TNHH MTV thực phẩm Ánh Nhi 

(Đ/c: 228, tổ 6, ấp 4, xã Sông trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 

 

 

Công ty TNHH 

Thực phẩm Ánh 

Nhi (Đ/c: 38, tổ 

2, ấp 2, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai) 

Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Nhi (Đ/c: 38, tổ 2, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai) 

Nấm bào 

ngư 
x 

197 
Siêu thị Co.op Mart Hòa Bình (Đ/c: 175, đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

198 
Siêu thị Co.op Mart Văn Thánh (Đ/c: Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, đường Điện Biên Phủ, phường 

25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

199 
Siêu thị Co.op Mart Nguyễn Kiệm (Đ/c: 571-573, đường Nguyễn Kiệm, phường 9, Quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh). 

Nấm bào 

ngư 
x 

200 
Siêu thị Co.op Xtra Tân Phong (Đ/c: 1058, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

201 
Siêu thị Co.op Mart Phan Văn Trị (Đ/c: 543/1, đường Phan Văn Trị, phường 7, Quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

202 
Siêu thị Co.op Mart Phú Thọ (Đ/c: Khu A, Chung cư Phú Thọ, phường 15, Quận 11, thành phố 

Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

203 
Đại Siêu thị Co.op Xtra Thủ Đức (Đ/c: 934, đường Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, Quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

204 
Siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội (Đ/c: 191, đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, Quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

https://maps.google.com/?q=792+nguy%E1%BB%85n+ki%E1%BB%87m&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=497+h%C3%B2a+h%E1%BA%A3o&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=xal%E1%BB%99+h%C3%A0+n%E1%BB%99i+191&entry=gmail&source=g
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205 
Sạp N2-02, chợ B - Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức (Đ/c: 31/5, đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) 

Nấm bào 

ngư 
x 

206 
Siêu thị Co.opMart Biên Hòa (Đ/c: 121, đường Quốc lộ 15, khu phố 4, phường Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Nấm bào 

ngư 
x 

207 

Công ty CP Chăn nuôi CP Việt 

Nam, Chi nhánh 3 tại Đồng Nai: 

KCN Biên Hòa 2, Phường Long 

Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

- Cơ sở giết mổ: 

Ngô Văn Tú: 

Ấp Lộ Đức, xã 

Hố Nai 3. huyện 

Trảng Bom, 

Đồng Nai. 

-  Cơ sở sơ chế, 

chế biến: Công 

ty TNHH 

SXTM DV vận 

tải Thành Danh: 

Số 38/81.Đ 

Đồng Khởi, 

kp4, p.Tân 

Hiệp, tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Huấn: 528/31 xa lộ Hà Nội ,kp 4, p.Tân Hiệp, tp 

Biên Hòa- Đồng Nai 

Thịt heo, 

giò, chả, 

mọc, tai heo 

ngâm giấm 

x 

208 
Công ty TNHH SXTM DV vận tải Thành Danh: Số 38/81.Đ Đồng Khởi, kp4, p.Tân Hiệp, tp 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Thịt heo, 

giò, chả, 

mọc, tai heo 

ngâm giấm 

x 

209 

Hợp tác xã TMDV Nông nghiệp 

Vinh Phúc: Xóm Gò, ấp Vàm, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai 

Hợp tác xã 

TMDV Nông 

nghiệp Vinh 

Phúc: Xóm Gò, 

ấp Vàm, xã 

Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

Hợp tác xã TMDV Nông nghiệp Vinh Phúc: Xóm Gò, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 
Nấm rơm x 

210 

Công ty TNHH MTV Hương Vĩnh 

Cửu: Ấp 2 Xã Mã Đà, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai 

Công ty TNHH 

MTV Hương 

Vĩnh Cửu: Tổ 5. 

Kp 6, Thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai 

Cửa hàng Hương Food (Địa điểm kinh doanh công ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu): Số 8, 

Nguyễn Tất Thành, tổ 16, Kp6, Thị trấn  Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 
Thịt heo x 

211 

Hộ Nguyễn Tấn Biểu: 81 Tổ 3 Ấp 

1, Xã Bình Lộc, TX. Long Khánh, 

Đồng Nai 

Công ty TNHH 

Thế giới dinh 

dưỡng: Số 20, 

Hồ Thị Hương, 

Ấp Xuân Thiện 

– xã Xuân 

Thiện, huyện 

Thống Nhất, 

Công ty TNHH Thế giới dinh dưỡng: Số 20, Hồ Thị Hương, Ấp Xuân Thiện – xã Xuân Thiện, 

huyện Thống Nhất, Đồng Nai 
Nấm mèo x 

Hộ Lý Phật Sáng: Ấp Suối Chồn Xã 

Bảo Vinh TX Long Khánh, Đồng 

Nai 

Hộ Lý Thành: Ấp Suối Chồn Xã 

Bảo Vinh TX Long Khánh, Đồng 
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Nai Đồng Nai 

Hộ Lý Thành Nam: Ấp Suối Chồn 

Xã Bảo Vinh TX Long Khánh, 

Đồng Nai 

Hộ Võ Văn Đức: Tổ 1 Ấp Suối 

Chồn TX Long Khánh, Đồng Nai 

Hộ Lê Tấn Bổng: Ấp Suối Chồn Xã 

Bảo Vinh TX Long Khánh, Đồng 

Nai 

Hộ Đinh Văn Diệu: Ấp Suối Chồn 

Xã Bảo Vinh TX Long Khánh, 

Đồng Nai 

212 

Vũ Văn Thế, Số 1040, Nguyễn Thị 

Rành, ấp xóm mới, xã An Nhơn 

Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí 

Minh 

Xưởng chế biến 

Công ty cổ phần 

chăn nuôi bò và 

chế biến sữa 

Đồng Nai, Ấp 7, 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành , tỉnh 

Đồng Nai 

Xưởng chế biến Công ty cổ phần chăn nuôi bò và chế biến sữa Đồng Nai, Ấp 7, xã An Phước, 

huyện Long Thành , tỉnh Đồng Nai 

Bánh kẹo 

sữa 
x 

Huỳnh Ngọc Răng, Ấp 5 Xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Đinh Văn Thêm, Ấp 8, Xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Hoàng Văn Quyền, Ấp Long Đức 2, 

xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty cổ phần chăn nuôi bò và 

chế biến sữa Đồng Nai, Ấp 4, xã 

Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

213 

Cơ sở Chăn nuôi Phan Huy Hưng, 

Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện 

Long Thành, Đồng Nai 

Chi nhánh Công 

ty TNHH Vận 

tải Phương 

Nguyễn - Nhà 

máy Giết mổ gia 

súc tập trung 

Phúc An Hưng, 

Tổ 7, ấp Xóm 

Gốc, xã Long 

An, huyện Long 

Thành, Đồng 

Nai 

Cửa hàng thực phẩm Phúc An Hưng: 1004 Võ Văn Kiệt, P6, Q5, TP. Hồ Chí Minh Thịt heo x 

214 
Cửa hàng thực phẩm sạch Phúc An Hưng: 143-143 Bis Đề Thám, P.Cô Giang, Q1, TP.Hồ Chí 

Minh 
Thịt heo x 

215 
Cửa hàng thực phẩm tiện ích Phúc An Hưng: 143 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q9, TP. Hồ 

Chí Minh 
Thịt heo x 

216 Hợp tác xã Nông nghiệp xanh: Tổ 4, 

ấp Bưng Cơ, xã Lộc An, huyện 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Cửa hàng Nông nghiệp xanh 1: Khu Phước Hải, TT.Long Thành, Đồng Nai Nấm rơm x 

217 HTX Nông nghiệp xanh: tổ 4, ấp Bưng Cơ, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nấm rơm x 
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Long Thành Tỉnh Đồng Nai xanh: Tổ 4, ấp 

Bưng Cơ, xã 

Lộc An, huyện 

Long Thành 

Tỉnh Đồng Nai 

218 

Các trang trại, tổ hợp tác, hộ chăn 

nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định của pháp luật 

Cơ sở mua bán 

và giết mổ heo 

Châu Văn Bi 

(Đ/c: ấp 4, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai) 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cẩm Hà (Đ/c: Sạp A72, Chợ Biên Hòa, Phường Thanh Bình, Thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
Thịt heo x 

219 
Hộ kinh doanh Trần Nam Chung (Đ/c: Sạp C2, Chợ Biên Hòa, Phường Thanh Bình, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
Thịt heo x 

220 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan (Đ/c: Sạp A64, Chợ Biên Hòa, Phường Thanh Bình, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
Thịt heo x 

221 
Hộ kinh doanh Khôn Thị Tuyết Nhung (Đ/c: Sạp A24, Chợ Biên Hòa, Phường Thanh Bình, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
Thịt heo x 

222 Tổ hợp tác chăn nuôi GAHP1-xã 

Bảo Quang  

Địa chỉ: Xã Bảo Quang, Thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

-  Cơ sở giết mổ 

Huỳnh Anh. Địa 

chỉ: ấp 1, xã 

Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, Đồng 

Nai. 

- Cơ sở phân 

phối Trần Văn 

Luận. Địa chỉ: 

ấp 1, xã suối 

nho, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

Vũ Thị Nguyệt (Chợ Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
223 Hồ Thị Kim Hường (Chợ Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

224 Nguyễn Như Toàn (Chợ Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

225 

Tổ hợp tác GAHP2-xã Bình Lộc.  

Địa chỉ: ấp 4, xã Bình Lộc, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Hoàng Thị Ngoãn (Sạp T2, Chợ Bình Lộc, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
226 Ừng Nhộc Din (Sạp T6, Chợ Bình Lộc, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
227 Ừng Nhộc Lình (Sạp T3, Chợ Bình Lộc, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

228 Đào Thị Thỏa (Sạp T5, Chợ Bình Lộc, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

229 

Hợp tác xã Rau an toàn Bảo Quang 

Địa chỉ: ấp 18 Gia đình, xã Bảo 

Quang, thị xã Long Khánh, Đồng 

Nai 

Hợp tác xã Rau 

an toàn Bảo 

Quang 

Địa chỉ: ấp 18 

Gia đình, xã 

Bảo Quang, thị 

xã Long Khánh, 

Đồng Nai 

Võ Thị Thu Liên (Sạp R8, Chợ Bình Lộc, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
230 Nguyễn Văn Tiền (Sạp R1, Chợ Bình Lộc, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
231 Nguyễn Thị Nhường (Sạp 6, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
232 Châu Thị Mây (Sạp 7, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
233 Nguyễn Thị Xuân (Sạp 1, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
234 Nguyễn Văn Minh (Sạp 2, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
235 Y Thị Tuyết Mai (Sạp 5, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
236 Vũ thị Gấm (Sạp 4, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
237 Đỗ Thị Thu Thủy (Sạp 12, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
238 Đặng Bưởi Hồng (Sạp 11, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
239 Lê Văn Anh Tuấn (Sạp 10, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
240 Hồ Bình (Sạp 13, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 
241 Nguyễn Thị Vui (Sạp 9, Chợ Xuân Lập, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) Rau x 

242 

Nguyễn Thị Thu, Địa chỉ: xã Phú 

Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

Hợp tác xã Hiệp 

Nhất 

Địa chỉ: tổ 7, ấp 

Lê Thị  Kim Lan (Sạp 45, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
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243 
Nguyễn Thị Lệ, Địa chỉ: Xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Phương Mai 2, 

xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Hồng (Sạp 6, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

244 
Đặng Thị Dung, Địa chỉ: Xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Thị Thảo (Sạp 5, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

245 

Phạm Thị Kim Liên, Địa chỉ: Xã 

Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Thị Kim Oanh (Sạp 15, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

246 
Phạm Thị Tươi, Địa chỉ: Xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
Phạm Thị Nhẫn (Sạp 36, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

247 

Cơ sở Trần Thị Yên, Địa chỉ: ấp 

Phương Lâm, Xã Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Đỗ Thị Kim Quy (Sạp 35, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

248 

Phạm Toàn, Địa chỉ: ấp Thanh Thọ, 

Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Hoàng Thị Bích Thảo (Sạp 24, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

249 
Nguyễn Thị Thúy, Địa chỉ: Xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
Thân Thị Thuỳ (Sạp 32, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

250 

Phạm Thị Kim Liên, Địa chỉ: Xã 

Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Thị Thơm (Sạp 58, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

251 
Nguyễn Thị Thêu, Địa chỉ: Xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Thiên Trang (Sạp 13+14, Chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai) 
Thịt heo x 

252 
Nguyễn Thị Thêu, Địa chỉ: Xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở Trương 

Văn Ngọc. Địa 

chỉ: xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 

Trương Văn Ngọc (Sạp 4, Chợ Phú Lộc, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

253 

Các trang trại, tổ hợp tác, hộ chăn 

nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định của pháp luật 

Cơ sở mua bán 

và giết mổ heo 

Trần Thị Bạch 

Mếm (Đ/c: Ấp 

Nguyễn Thái 

Học, xã Bàu 

Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai) 

Nguyễn Thị Ánh ( Sạp 1, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
254 Bùi Thị Kim Phương( Sạp 6, Chợ Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
255 Nguyễn Thị Hồng (Sạp 9, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
256 Phạm Thị Thao (Sạp 11, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

257 
Dương Thị Tuyết Hương (Sạp 12, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai) 
Thịt heo x 

258 
Đoàn Thị Tuyết Trinh (Sạp 13, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai) 
Thịt heo x 

259 Lâm Thị Kim Thu (Sạp 17, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
260 Bùi Thị Trúc Mai (Sạp 18, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

261 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Sạp 19, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai) 
Thịt heo x 

262 Trần Thị Gái( Sạp 21, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
263 Cống Thị Ngọc Sang (Sạp 24, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
264 Võ Thị Như Hà (Sạp 25, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 
265 Nguyễn Đặng Thị Tuyết ( Sạp 29, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Thịt heo x 
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Nai) 

266 Lê Thị Thủy( Sạp 34, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

267 
Phạm Thị Kim Thanh ( Sạp 39, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai) 
Thịt heo x 

268 Võ Thị Như Lan (Sạp 27, Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) Thịt heo x 

269 

Các trang trại, tổ hợp tác, hộ chăn 

nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định của pháp luật 

Cơ sở mua bán 

và giết mổ heo 

Nguyễn Văn 

Tường (Đ/c: Số 

176/1/4, ấp An 

Bình, Xã Trung 

Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai) 

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạ 

Địa chỉ: Sạp 3+4, Chợ Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
Thịt heo x 

270 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền Trang 

(Đ/c: Sạp 9, Khu E, Chợ Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 
Thịt heo x 

271  

- Cơ sở Nguyễn 

Văn Quang 

(ĐC: Tổ 1/238 

Ô1, kp Hải 

Bình, thị trấn 

Long Hải, 

huyện Long 

Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu). 

- Hộ kinh doanh 

Thúy Kiều (Đ/c: 

D19, tổ 5, ấp 

Phước Thái, xã 

Phước tỉnh, 

huyện Long 

Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu) 

Công ty TNHH MTV thương mại thực phẩm sạch Hoàng Dung ( ĐC: 601, Kp2, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Chả cá, cá 

thu, tôm 

nõn, mực 

tươi 

x 

272 

Các trại chăn nuôi của công ty CP 

chăn nuôi CP việt Nam 

- Công ty Cổ 

Phần Chăn Nuôi 

C.P. Việt Nam – 

Chi nhánh NM 

6 tại  Đồng Nai 

(Đ/c: Lô số 13- 

KCN Biên Hòa 

2- P. An Bình- 

CDC Cần Thơ ( Đ/c: 351/14 Võ Văn Kiệt, KV Bình Nhựt A, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, Tp. 

Cần Thơ) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

273 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam –  Chi nhánh 3 tại TP.Hồ Chí Minh (Lô C4-3, Đường 

D5 và lô C4-4, Đường N10 KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

x 
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TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai) 

- Công ty Cổ 

phần Chăn nuôi 

C.P Việt Nam –  

Chi nhánh 3 tại 

Tp.HCM 

(Đ/c: Lô C4-3, 

Đường D5 và lô 

C4-4, Đường 

N10 KCN Tân 

Phú Trung, xã 

Tân Phú Trung, 

Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh) 

thịt heo, thịt 

gà 

274 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam –  Chi nhánh NM6 tại Đồng Nai (Lô số 13- KCN 

Biên Hòa 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

275 
Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh ( Đ/c: Lô T2-1.2- Đường D1, Khu công nghệ cao, 

P. Tân Phú, Q9, Tp.HCM) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

276 
Công ty Cổ phần thương mại QSR Việt Nam ( Đ/c: 77, đường Trần Nhân Tôn, Phường 09, 

Quận 5, TP Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

277 
Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam ( Đ/c: Số 469, Đường Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

278 
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Big C) ( Đ/c: 163, đường Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

279 
Công ty TNHH Dịch vụ thực phẩm và giải khát Việt Nam ( Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91, 

đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

280 
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa ( Số 20, đường Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

281 Công ty TNHH Emart (366, đường Phan Văn Trị, P5, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

282 Công ty TNHH MM Mega Market ( Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Thịt heo, thịt x 
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Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

283 
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Sài Gòn Co.op ( 199-205, đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

284 
Công ty TNHH Phân phối Sành Điệu (Lầu 5, 322, đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

285 Fresh Mart – HO (Số 2, Đường 2A, P.Long Bình Tân, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai). 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

286 
Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Tp.Hồ Chí Minh ( 199-205, đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 

287 
Văn phòng đại diện Hệ thống Vincom ( Đ/c: 161, đường Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q2, Tp. 

HCM) 

Thịt heo, thịt 

gà; sản phẩm 

chế biến từ 

thịt heo, thịt 

gà 

x 
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